
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10A5 Giáo viên chủ nhiệm: Luân Thị Tùng (ĐT 0978898356)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú

1 0116644247 Đinh Thành An 19/10/2006 Nam

2 0150400294 Trần Tuệ An 18/12/2006 Nữ

3 0148962602 Hà Phạm Minh Anh 26/08/2006 Nam

4 0116760404 Hà Thế Phan Anh 27/05/2006 Nam

5 0116778196 Nguyễn Bảo Anh 29/09/2006 Nữ

6 0142257786 Nguyễn Tiến Anh 28/06/2006 Nam

7 0116760061 Phạm Đức Anh 28/03/2006 Nam

8 0116960871 Phạm Phương Anh 05/06/2006 Nữ

9 0116604598 Phan Tùng Anh 08/07/2006 Nam

10 0149031165 Triệu Việt Anh 27/05/2006 Nam

11 0142222449 Đào Quang Bách 05/12/2006 Nam

12 0148962611 Vũ Minh Danh 18/04/2006 Nam

13 0143754588 Nguyễn Tiến Dũng 06/03/2006 Nam

14 0116990962 Đỗ Đức Duy 17/09/2006 Nam

15 0116951473 Cao Hoàng Minh Đức 07/07/2006 Nam

16 3350293690 Đặng Trường Giang 05/12/2006 Nam

17 0150293517 Nguyễn Hoàng Hà 19/12/2006 Nam

18 0147472716 Bùi Hoàng Hiệp 29/06/2006 Nam

19 0150339150 Tạ Tuấn Hiệp 17/07/2006 Nam

20 0116760355 Nguyễn Viết Hiếu 15/03/2006 Nam

21 3450293518 Đặng Xuân Hòa 28/03/2006 Nam

22 0143754610 Nguyễn Minh Nhật Hoàng 16/07/2006 Nam

23 0116719576 Nguyễn Việt Hoàng 13/01/2006 Nam

24 0139811179 Phạm Tiến Hùng 01/12/2006 Nam

25 0116601118 Phạm Việt Hưng 17/06/2006 Nam

26 0116502007 Đoàn Nam Khánh 10/12/2006 Nam

27 0131499482 Đỗ Ngọc Khánh 07/09/2006 Nữ

28 0116478828 Phan Huy Khôi 06/11/2006 Nam

29 0150400324 Phan Đăng Lâm 18/07/2006 Nam

30 0149031176 Đào Hạnh Linh 16/12/2006 Nữ

31 0150512118 Nguyễn Ngọc Mai 09/04/2006 Nữ

32 0137060433 Đinh Tuấn Minh 18/12/2006 Nam

33 0148962621 Lưu Đức Minh 05/04/2006 Nam

34 0139955121 Nguyễn Huy Minh 29/01/2006 Nam

35 0116643063 Nguyễn Quang Minh 21/03/2006 Nam

36 0144011940 Nguyễn Thu Ngân 15/09/2006 Nữ

37 0116593768 Nguyễn Sỹ Nguyên 14/06/2006 Nam

38 0150293539 Tạ Trần Quang Phúc 28/02/2006 Nam

39 0116670118 Kim Ngọc Quân 26/12/2006 Nam

40 0148604024 Tống Minh Sang 05/09/2006 Nam

41 0116700635 Lê Thái Sơn 17/05/2006 Nam

42 0150499015 Phan Thúy Thanh 07/10/2006 Nữ

43 0149016251 Lê Minh Thành 27/10/2006 Nam

44 0133487575 Vũ Minh Trang 08/12/2006 Nữ

45 0134714908 Lê Anh Tú 04/10/2006 Nam

46 0149016255 Trần Anh Tuấn 05/11/2006 Nam
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